


[bookmark: _Hlk207705738]     Tuần 21: Chủ đề nhánh: Hoa quả bé thích
(Thời gian thực hiện: Từ ngày 26/01/2026 đến ngày 30/01/2026)
Thứ hai, ngày 12 tháng 01 năm 2026
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	Đón trẻ: Cô vui vẻ, niềm nở chào đón trẻ và phụ huynh. Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khoẻ, tâm trạng của trẻ.
 Trò chuyện với trẻ về  các loại hoa, quả bé biết
Chơi tự do: Trẻ được chọn góc chơi theo ý thích.
Thể dục sáng: Tổ chức cho trẻ tập thể dục theo băng đĩa do nhà trường quy định.
Điểm danh trẻ



	[bookmark: _Hlk207694473]Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ  của  trẻ

	1. Hoạt động học
Thể dục: 
Bật liên tục về phía trước
+ TCVĐ 
Kéo co










	


- Trẻ nhớ tên vận động và thực hiện được vận động bật liên tục về phía trước.Tập các động tác bài tập phát triển chung nhịp nhàng dưới sự hướng dẫn của cô. Trẻ nhớ cách chơi luật chơi và chơi tốt trò chơi kéo co
- Rèn kĩ bật liên tục về phía trước  chính xác cho trẻ. Rèn sự khéo léo, nhanh nhẹn và bền bỉ khi thực hiện vận động và khi tham gia trò chơi.
 - Giáo dục trẻ yêu thích thể dục, mạnh dạn tự tin tham gia vào hoạt động


















	


- Vạch chuẩn 
- Sân tập bằng phẳng, an toàn.
- Dây thừng
- Nhạc bài hát “ Quả”, vuòn cây của ba, màu hoa

























	


HĐ1: Khởi động 	
- Cô cho trẻ xếp hàng đi thành vòng tròn đi chạy các kiểu khác nhau theo nhạc bài hát “Quả”  sau đó xếp thành hai hàng dọc.
HĐ2: Trọng động 
a, BTPTC: Tập các động tác theo nhạc bài: 
“  Vườn cây của ba ”. 
- Tay: Đưa tay ra trước lên cao (4Lx4N)
- Bụng: Đứng cúi người về trước. (2Lx4N)
- Chân: Đứng, một chân đưa lên trước khuỵu gối. (2Lx4N)
- Bật: Bật tiến về phía trước. (2Lx4N)
* Lồng ghép giáo dục: “Các con có quyền được chăm sóc sức khỏe, tập luyện để lớn lên khỏe mạnh. Nhưng chúng mình cũng có nghĩa vụ là tập nghiêm túc, không chen lấn để đảm bảo an toàn, lắng nghe cô hướng dẫn.Và phải biết thể hiện tinh thần đoàn kết, biết kiềm chế cảm xúc khi thua cuộc, vui vẻ khi giành chiến thắng.
b, VĐCB: Bật liên tục về phía trước
- Cô làm mẫu lần 1: Không phân tích
- Cô làm mẫu lần 2: Phân tích động tác
TTCB: Cô đứng trước vạch chuẩn, hai tay chống cô hông. Khi có hiệu lệnh “ bật” cô khuỵu gối lấy đà chân hơi kiễng và bật liên tục về phía trước, bật nhẹ nhàng và tiếp đất bằng 2  mũi bàn chân, bật xong tới vạch đích cô quay về đứng ở cuối hàng.  
 - Chú ý: Khi bật không được nghỉ, phải bật liên tục về phía trước và chạm đất bằng 2 mũi bàn chân
 - Mời 1, 2 trẻ lên tập.
- Trẻ thực hiện: Lần lượt trẻ tập 3- 4 lần.
- Thi đua giữa hai đội.
Cô bao quát, sửa sai, động viên, khuyến khích trẻ tập.
- Hỏi trẻ tên bài tập. gọi 1-2 trẻ khá lên thực hiện lại vận động
c, TCVĐ : kéo co
- Cách chơi : chia trẻ thành 2 đội có  số lượng bằng nhau, tương đương sức nhau, xếp thành hai hàng dọc đối diện nhau. Mỗi nhóm chọn một cháu khỏe nhất đứng đầu hàng ở vạch chuẩn, cầm vào sợi dây thùng và các bạn khác cũng cầm vào dây khi có hiệu lệnh của cô thì tất cả kéo mạnh dãy về phía mình.Nếu người đứng đầu hàng nhóm nào dẫm chân vào vạch chuẩn trước là thua cuộc.
2. Luật chơi: Bên nào giẫm vào vạch chuẩn trước là thua cuộc
 - Trẻ chơi 
- Cô quan sát động viên trẻ chơi
- Cô nhận xét giờ chơi
HĐ3: Hồi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng 2-3 vòng quanh sân
	



- Trẻ khởi động




- Trẻ tập cùng cô và các bạn








- Trẻ lắng nghe








- Trẻ quan sát

- Trẻ quan sát và lắng nghe



-1-2 trẻ lên 
- Trẻ lần lượt thực hiện
- 2 tổ thi đua

- Trẻ nhắc và thực hiện bài tập

- Trẻ  lắng nghe








- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi


- Trẻ đi lại nhẹ nhàng

	Hoạt động ngoài trời:
- HĐ chợ quê - Vườn cổ tích



- CTC: Đồ chơi ngoài trời, vòng, phấn
	

- Trẻ chơi bán hàng, vui chơi ngoài vườn cổ tích
- Rèn kỹ năng quan sát, trả lời câu hỏi.
- GD trẻ vui chơi đoàn kết
- Trẻ chọn các đồ chơi, trò chơi để chơi.


	

- Chợ quê- Vườn cổ tích





- Sân chơi, đồ chơi ngoài trời, vòng phấn.. 
	

- Cô cho trẻ thăm quan các gian hàng, cho trẻ lựa chon vai người bán, người mua. Cô quan sát trẻ chơi. Sau đó cho trẻ cất gọn đồ chơi và cho trẻ ra vườn cổ tích.
- GD trẻ biết bổn phận của mình với trường, lớp.

- Cô hướng dẫn trẻ chơi, quy định chỗ chơi, trẻ chơi theo ý thích => GD trẻ giữ gìn đồ chơi

	


- Trẻ chơi.





- Trẻ chơi.


	Hoạt động góc 
 
	- Góc PV: Cửa hàng bán các loại hoa , nấu ăn
- Góc XD: Vườn hoa của bé
- Góc HT: Bé vui học toán, bé vui tạo hình , bé KPKH
- Góc NT: Biểu diễn các bài hát về chủ đề, học sách bé vui học tạo hình.
- Góc TV: Xem tranh truyện về chủ đề, cắt dán tranh ảnh làm album về chủ đề.
- Góc TN:  Chơi đong đo với cát nước, chăm sóc cây

	Hoạt động chiều:
- Thực hiện vở bé làm quen với chữ cái (ô)

- HĐ phòng GDNT



- Chơi ở các góc: PV, XD, HT

	

- Trẻ biết làm theo yêu cầu của bài.
- Rèn kĩ năng nhận biết chữ cái, tô màu chữ.
- Trẻ biết sử dụng các dụng cụ âm nhạc, hát đúng nhạc, biểu diễn các điệu múa theo nhạc bài hát
-Trẻ biết chơi trò chơi, rủ bạn cùng chơi.
- Rèn kĩ năng thể hiện vai chơi, xây dựng sáng tạo, tô màu khéo léo.
	

- Sách LQCC, bút chì, bút màu


- Phòng GDNT



-Đồ chơi trong các góc
	

-  Cô hướng dẫn trẻ làm theo yêu cầu của bài, quan sát, giúp đỡ trẻ. 



- Cho trẻ đến phòng GDNT, tổ chức cho trẻ biểu diên văn nghệ, cho trẻ sử dụng một số dụng cụ âm nhạc


- Cô gợi ý trẻ chơi ở các góc chơi, góc đồ chơi mà trẻ thích, cô bao quát trẻ chơi. Giáo dục trẻ biết cất dọn đồ chơi sau khi chơi.

	

- Trẻ thực hiện




- Trẻ chơi




- Trẻ chơi

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ: …………………………………………………………………………………………………….
- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….……………………………..
……………………………………………………………………………….…………………………….……………………………………………………………………………………………………………………
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- Biện pháp khắc phục…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….




Thứ ba, ngày 27 tháng 01 năm 2026
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	Đón trẻ: Cô niềm nở chào đón trẻ và phụ huynh, trao đổi về giấc ngủ của trẻ tối hôm trước, sức khỏe của trẻ.
Trò chuyện: cô và trẻ trò chuyện về 1 số loại quả và đặc điểm của từng loại quả và sở thích của trẻ về các loại quả
 Chơi tự do: Trẻ chọn góc chơi theo ý thích.
Thể dục sáng: Tổ chức cho trẻ tập thể dục theo băng đĩa do nhà trường quy định.
Điểm danh trẻ






	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ  của trẻ

	1. Hoạt động học:
Tạo hình
- Xé dán quả 

 















	


- Trẻ biết xé dán một số loại quả quen thuộc, gần gũi. Biết sử dụng các ngón tay để xé các loại quả
- Rèn kỹ năng xé dán, lượn cong, lượn tròn, lượn thành những dải dài tạo thành các loại, củ, quả....
- Giáo dục trẻ giữ gìn sản phẩm








	


- Mẫu xé dán của cô. Nhạc không lời bài hát”Mâm ngũ quả, quả”
- Một số loại quả thật ( Quả nhựa) 
- Giấy màu, hồ dán. Giá trưng bày sản phẩm










	


HĐ1: Ổn định tổ chức.
Hát bài “ Mâm ngũ quả” Trò chuyện về chủ đề giới thiệu bài.
HĐ2: Quan sát tranh mẫu
- Cô cho trẻ quan sát một số mẫu quả cô đã xé, hỏi trẻ về đặc điểm từng quả,  cô hỏi trẻ về cách xé, dán quả tròn, quả dài...
HĐ3: Trao đổi về ý tưởng của trẻ.
- Con định xé, dán quả gì? Xé, dán như thế nào? Chọn màu nào là phù hợp ...
HĐ4: Cô cho trẻ thực hiện.
 - Cô phát sách, giấy màu cho trẻ
Trong quá trình trẻ xé, cô gợi ý giúp đỡ trẻ còn lúng túng, nhắc trẻ  chọn màu, phối hợp màu sắc cho phù hợp với từng loại quả.
- Cô cho trẻ thực hiện các thao tác xé dán trên không.
HĐ5: Nhận xét sản phẩm:
Cô cho trẻ trưng bày sản phẩm của mình, cho một vài trẻ giới thiệu sản phẩm của mình, cô nhận xét bài của trẻ, nhận xét về kỹ năng xé, dán.
 HĐ6: Kết thúc: Cho trẻ hát bài quả.
	



- Trẻ hát cùng cô

- Trẻ quan sát



- Trẻ trả lời


- Trẻ trả lời


- Trẻ lắng nghe

- Trẻ thực hiện




- Trẻ trưng bày sản phẩm
- Trẻ hát cùng cô


	Hoạt động ngoài trời:
HĐCCĐ
- Quan sát cây hoa hồng.











- TCVĐ: 
Gieo hạt

- TCTC: Đồ chơi ngoài trời, bóng , vòng ,hột hạt
	

* Kiến thức
-Trẻ gọi đúng tên cây hoa
-  Trẻ biết một số đặc điểm nổi bật của cây hoa hồng: hoa, lá hoa, thân cây…
* Kỹ năng.
 - Rèn kỹ năng quan sát, nhận xét, ghi nhớ và trả lời câu hỏi
* Thái độ.
- Giáo dục trẻ biết yêu quý chăm sóc và bảo vệ cây
- Trẻ biết cách chơi, luật chơi các trò chơi.
- Giúp phát triển vận động, kĩ năng phản ứng nhanh nhẹn của trẻ

	

- Địa điểm quan sát
- Cây hoa hồng 












- Sân chơi sạch sẽ.

- Đồ chơi ngoài trời đảm bảo an toàn cho trẻ : bóng,vòng,  hột hạt
	

Hoạt động quan sát
-  Cô cùng trẻ quan sát cây  hoa hồng  gợi ý trẻ nói đặc điểm, lợi ích của cây hoa hồng ,cô củng cố nói cho trẻ biết  đặc điểm của cây hoa hồng, cần biết cách chăm sóc, bảo vệ cây hoa, bảo vệ cây xanh, bảo vệ môi trường.
- Giáo dục trẻ chăm sóc trẻ biết yêu quý và bảo vệ  cây, không ngắt lá bẻ hoa .







- Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi, luật chơi
- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần

- Cô giới thiệu các đồ chơi, cách chơi
- Cô cho trẻ chơi bao quát nhắc trẻ chơi đoàn kết

	

- Trẻ cùng cô quan sát, đàm thoại. 













- Trẻ chơi


- Trẻ chơi



	Hoạt động thay thế hoạt động góc : 
Bé làm mô hình vườn hoa 

	
* Kiến thức
-  Trẻ biết tên một số loại hoa quen thuộc: hoa hồng, hoa cúc, hoa hướng dương…
-Trẻ biết mô hình vườn hoa gồm: Các loại hoa, cỏ, hàng rào, lối đi.
* Kỹ năng
- Rèn kỹ năng cắt, xé, dán tạo mô hình.
- Phát triển kỹ năng làm việc nhóm
* Thái độ 
-Trẻ hứng thú tham gia hoạt động

	
* Chuẩn bị  
- Mô hình vườn hoa mẫu.
- Tranh ảnh các loại hoa.
- Nhạc nhẹ khi trẻ thực hiện.
- Giấy màu, giấy nhún, bìa cứng, ống hút.
- Keo dán, kéo (loại an toàn).
- Khay làm việc cho từng nhóm.


	1. Hoạt động 1: Gây hứng thú 
+ Cô và trẻ cùng hát bài: “Màu hoa”
- Các con vừa hát bài hát gì ? 
-Trong vườn hoa có những loại hoa nào?
=> Cô dẫn dắt vào bài
2. Hoạt động 2: Quan sát – hướng dẫn 
Cô cho trẻ quan sát mô hình vườn hoa mẫu.
- Vườn hoa có những gì?
- Hoa được làm từ nguyên liệu nào?
Cô hướng dẫn cách làm:
- Xé hoặc nặn hoa
- Làm thân, lá.
- Sắp xếp hoa vào bìa tạo thành vườn hoa.
- Nhắc trẻ sử dụng kéo, keo đúng cách, an toàn.
3. Hoạt động 3: Trẻ thực hiện 
- Trẻ chia nhóm 3–4 trẻ.
- Trẻ cùng nhau làm mô hình vườn hoa theo ý thích.
- Cô quan sát, hỗ trợ trẻ còn lúng túng, khuyến khích trẻ sáng tạo.
4. Hoạt động 4: Nhận xét – trưng bày sản phẩm 
- Trẻ trưng bày mô hình vườn hoa.
- Đại diện nhóm giới thiệu sản phẩm.
- Cô nhận xét, khen ngợi sự cố gắng của trẻ.
- Giáo dục
=> Trẻ biết yêu quý hoa, không bẻ hoa, hái bừa bãi.
	
- Trẻ hát cùng cô
- Trẻ trả lời


- Trẻ quan sát

- Trẻ trả lời

- Trẻ quan sát



- Trẻ về các nhóm

- Trẻ thực hiện

	Hoạt động chiều
- Chơi trong góc: PV, XD


- HĐ phòng GDTC

- TCDG:  Thả đỉa ba ba
	

- Trẻ biết chơi các đồ chơi trong góc, chơi cùng bạn.
- Giáo dục trẻ cất gọn đồ dùng đồ chơi
- Trẻ biết chơi và sử dụng đồ chơi phòng thể chất
- Giúp trẻ phát triển vận động ngôn ngữ qua trò chơi.
	

- Đồ chơi góc



- Phòng thể chát


- Sân chơi sạch sẽ

	

- Cô cho trẻ chơi theo nhóm, bao quát và tránh xô đẩy nhau. GD trẻ chơi đk cùng bạn


- Cô cho trẻ lựa chọn các đồ dùng, đồ chơi Phòng thể chất, GD trẻ biết giữ gìn đồ chơi, vui chơi đoàn kết

 - Cô giơi thiệu trò chơi, cách chơi và luật chơi. Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần

	

- Trẻ chơi trong góc


- Trẻ chơi đồ chơi




- Trẻ chơi trò chơi

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ: ……………………………………………………………………………………………………
-Trạng thái cảm xúc:
 ……………………………………………………………………………………….……………………….
- Kiến thức, kỹ năng: …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………...
- Biện pháp khắc phục………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………….…………………………….
………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………..



Thứ tư, ngày 28 tháng 01 năm 2026
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	Đón trẻ: Cô vui vẻ chào đón, quan tâm hỏi han phụ huynh về sức khỏe buổi sáng của trẻ.
Trò chuyện: Trò chuyện với trẻ các loài hoa mà trẻ yêu thích và đặc điểm của chúng
Chơi tự do: Trẻ được chọn góc chơi theo ý thích.
Thể dục sáng: Tổ chức cho trẻ tập thể dục theo băng đĩa do nhà trường quy định.
Điểm danh trẻ



	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ  của trẻ

	1. Hoạt động học:
LQVT  
So sánh Cao thấp – Dài ngắn







































































	

 - Trẻ biết so sánh cao thấp- dài ngắn
của 2 đối tượng để nhận biết mối quan hệ cao hơn- thấp hơn;  dài hơn – ngắn hơn. Trẻ hiểu và diễn đạt đúng các từ cao hơn-  thấp hơn; dài hơn – ngắn hơn.
 - Rèn kĩ năng so sánh Cao – thấp , Dài – ngắn. Kỹ năng quan sát, ghi nhớ cho trẻ.
 - GD Trẻ hứng thú trả lời, tích cực hoạt động trong giờ học. Trẻ biết tham gia trò chơi, đoàn kết với bạn.





	

* Đ/d của cô: màn ảo thuật bằng AI Cây hoa đỏ, cây hoa vàng
- Quả xoài và quả cam
- Quả
. Đồ dùng của trẻ:
- Mỗi trẻ có một rổ đồ dùng giống của cô
Hộp quà to, nhỏ


	

Hoạt động 1: GHT
Cô cho trẻ xem màn ảo thuật bằng AI 
Ảo thuật ra cây hoa đỏ và cây hoa vàng có chiều cao khác nhau
Hỏi trẻ màn ảo thuật xuất hiện cái gì? 
Giới thiệu bài
HĐ2: NB so sánh Cao- thấp, dài – ngắn.
* So sánh Cao - thấp
Cô cho trẻ chơi trò chơi gieo hạt và hỏi trẻ vừa chơi trò chơi gì?
Cô cho trẻ quan sát cô trồng cây hoa đỏ sang bên trái, trồng cay hoa vàng sang bên phải trên cùng mặt phẳng cô hỏi trẻ:
Theo con cây hoa nào cao hơn, cây hoa  nào thấp hơn? Cô đặt cây hoa vàng đứng trước cây hoa đỏ hỏi trẻ có nhìn thấy cây hoa đỏ  không? Vì sao?
Cô đặt cây hoa đỏ đứng trước cây hoa vàng hỏi trẻ có nhìn thấy cây hoa vàng không? Vì sao?
Cô giới thiệu cho trẻ biết : Cây hoa thấp hơn, cây hoa đỏ cao hơn vì khi đặt cây hoa vàng đứng sau cây hoa đỏ thì sẽ không thấy cây hoa vàng nữa vì cây hoa vàng  thấp hơn, còn khi cây hoa đỏ  đứng sau cây hoa vàng thì vẫn nhìn thấy cây hoa đỏ vì cây hoa đỏ cao hơn cao hơn.
Cho trẻ đọc cây hoa đỏ cao hơn, cây hoa vàng thấp hơn
Cô khái quát cho trẻ biết Khi đặt 2 vật cạnh nhau và trên cùng mặt phẳng và đặt vật nhỏ lên trên vật to, chúng ta vẫn nhìn thấy phần thừa ra của vật ở dưới. Phần thừa đó chứng tỏ vật ở dưới cao hơn. Khi đặt vật to lên trên vật nhỏ, vật nhỏ sẽ bị che khuất hoàn toàn, không nhìn thấy được  Điều này chứng tỏ vật bị che là thấp hơn
* So sánh dài - ngắn
Cô dẫn dắt cô và các con vừa đi trồng những cây hoa đẹp, bây giờ cô và các con hãy ra vườn hái quả nhé! Cô giới thiệu cho trẻ quả xoài và quả cam
Cô đưa 2 quả lên giới thiệu cho trẻ biết chiều dài, chiều ngắn của 2 quả
Hỏi trẻ chiều dài của 2 quả này ntn? ( Không bằng nhau) Cho trẻ so sánh
Cô đặt mảnh quả xoài lên quả cam đặt trùng khít cạnh của 2 quả, Hỏi trẻ các con có nhận xét gì về chiều dài của hai quả này?
+ Quả xoài như thế nào so với quả cam? Tại sao?
+ Quả cam như thế nào so với quả xoài ? Tại sao?
Cô đặt quả cam xuống dưới và đặt quả xoài lên trên quả cam. Hỏi trẻ quả cam đâu rồi?
+ Các con có nhìn thấy quả cam không?Vì sao?
=> Cô khái quát. Quả xoài  có chiều dài dài hơn quả cam, qua cam có chiều dài ngắn hơn quả xoài
Cho trẻ nói quả xoài dài hơn, quả cam ngắn hơn.
* Luyện tập. 
Cô phát cho mỗi trẻ một rổ đồ chơi có cây hoa đỏ, cây hoa vàng, quả xoài, quả cam
Cho trẻ làm như VD của cô
Trẻ làm cô quan sát và hỏi trẻ
Giáo dục: Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động.
Hoạt động 3: Trò chơi
*T/ C: Thi xem ai nhanh: Cô cho trẻ dơ đồ vật theo yêu cầu của cô.
L1: Cô nói cao hơn, thấp hơn, dài hơn, ngắn hơn cho trẻ chọn đồ dùng tương ứng dơ lên và đọc
Lần2: cô nói đồ dùng trẻ nói cao hơn hay thấp hơn, Dài hơn hay ngắn hơn
*Trò chơi: Gắn quả cho cây
Cô chia lớp làm 2đội : đội đỏ và đội xanh
Các con sẽ nhảy bật qua vòng lên gắn quả cho cây, đội đỏ sẽ chọn quả màu dài hơn cho cây cao hơn, Đội xanh sẽ chọn quả ngắn hơn cho cây thấp hơn
-Trẻ chơi, cô mở nhạc “trồng cây”
- Kiểm tra kết quả. Cô hỏi trẻ cảm xúc khi đươc j chơi, Nhận xét, tuyên dương
* Hoạt động 4: Kết thúc
Cô nhận xét và cho trẻ hát vận động theo bài “ Quả”
	


Trẻ xem màn ảo thuật và trả lời





 Trẻ chơi 
Trẻ trả lời
- Trẻ thực hiện 
Trẻ trả lời

Trẻ trả lời








Trẻ đọc

- Trẻ lắng nghe





Trẻ lắng nghe





Trẻ trả lời

Trẻ trả lời




- Trẻ lắng nghe

Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời



Trẻ chơi trò chơi

Trẻ lắng nghe


Trẻ hứng thú chơi




Trẻ nói cảm xúc của mình 

Trẻ hát


	Hoạt động ngoài trời
HĐCCĐ
- Quan sát quang cảnh bầu trời 








- TCVĐ : Rồng rắn lên mây 
	


- Trẻ biết quan sát bầu trời, nói được cảm nhận thời tiết ngoài trời
- Rèn kỹ năng quan sát , ghi nhớ có chủ định.
- Gd trẻ biết bảo vệ, giữ ấm cơ thể
- Trẻ biết cách chơi và cùng bạn chơi.
- Giáo dục trẻ có ý thức khi chơi.
	


- Sân chơi sạch sẽ, 







- Sân chơi sạch sẽ, 

	


- Cô cho trẻ ra sân trường và quan sát bầu trời 
- Cô hỏi trẻ :
+Các con nhìn lên phía trên các con thấy gì?
+ Bầu trời có cao không? 
+ Đám mây có màu gì?
+ Hôm nay thời tiết nắng hay mưa? Thời tiết như thế nào?
=> Giáo dục trẻ biết ăn mặc phù hợp theo mùa, đi nắng đội mũ, đi mưa che dù, mặc áo mưa.

- Cô giới thiệu cách chơi , luật chơi 
- Cô tổ chức cho trẻ chơi
	


- Trẻ quan sát 


- Trẻ trả lời 

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe



- Trẻ chơi

	Hoạt động góc
	- Góc PV: Cửa hàng bán các loại hoa , nấu ăn
- Góc XD: Vườn hoa của bé
- Góc HT: Bé vui học toán, bé vui tạo hình , bé KPKH
- Góc NT: Biểu diễn các bài hát về chủ đề, học sách bé vui học tạo hình.
- Góc TV: Xem tranh truyện về chủ đề, cắt dán tranh ảnh làm album về chủ đề.
- Góc TN:  Chơi đong đo với cát nước, chăm sóc cây 


	Hoạt động chiều:
- Chơi ở các góc: PV, XD, TV.


- TCDG: 
Cây cao cỏ thấp
	

- Trẻ biết chơi các trò chơi trong các góc, rủ bạn cùng chơi
- Rèn kn thể hiện vai chơi, XD sáng tạo,
- Trẻ biết cách chơi, luật chơi.
- Giúp trẻ phát triển ngôn ngữ, vận động.

	

- Đồ chơi các góc



 Vị trí chơi sạch sẽ,an toàn
	

- Cô gợi ý trẻ tự lựa chọn trò chơi, bạn chơi, đồ chơi mà trẻ thích. Cô bao quát trẻ chơi. Giáo dục trẻ biết cất dọn đồ chơi sau khi chơi.


- Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi, luật chơi và tổ chức cho trẻ chơi
=> GD trẻ chơi đoàn kết

	

- Trẻ chơi




- Trẻ chơi trò chơi


	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ: ……………………………………………………………………………………………………
-Trạng thái cảm xúc:
 ……………………………………………………………………………………….…………………………
- Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………………………………….…………………………….
……………………………………………………………………………….………………………………
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Biện pháp khắc phục………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….……………………………….
………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….




Thứ năm, ngày 29 tháng 01 năm 2026
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	Đón trẻ: Cô chào đón trẻ, hỏi thăm trẻ về bữa ăn sáng.
Trò chuyện: Trò chuyện về đặc điểm của các loài hoa .
Chơi tự do: Trẻ chọn góc chơi theo ý thích.
Thể dục sáng: Tổ chức cho trẻ tập thể dục theo băng đĩa do nhà trường quy định.
Điểm danh trẻ




	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ  của trẻ

	1. Hoạt động học:
LQVH
- Bài thơ : Hoa kết trái - Bài hát : Màu hoa











	


- Trẻ biết tên bài thơ, hiểu được nội dung bài thơ.
-Rèn luyện kỹ năng quan sát, chú ý, lắng nghe, phát triển vốn từ 
Giáo dục trẻ yêu thiên nhiên cây cối ,  biết  bảo vệ chăm sóc cây cối không hái hoa  ngắt lá bẻ cành




	


-Vi deo AI.
- Máy tính.
- Que chỉ
- Nhạc bài hát “trời nắng trời mưa”.


















	

HĐ1: Ổn định tổ chức: 
Cô cho trẻ chơi “ Gieo hạt ” 
Cô  trò chuyện dẫn dắt vào bài
HĐ2: Cô đọc thơ diễn cảm
- Cô đọc lần 1: Giới thiệu tác giả,tác phẩm?
- Cô đọc lần 2: Bằng video AI
Giảng giải nội dung: Bài thơ nói về vẻ đẹp của các loài hoa , mỗi loài hoa có màu sắc khác nhau , vẻ đẹp khác nhau .Và qua bài thơ tác giả nhắn nhủ các bạn nhỏ phải biết chăm sóc và bảo vệ các loài hoa , không ngắt hoa bẻ cành 
HĐ3: Đàm thoại
Cô vừa đọc bài thơ gì?
- Bài thơ hoa kết trái do ai sáng tác?
- Trong bài thơ tác giả nhắc đến những loại hoa nào?
- Vẽ đẹp của các loại hoa như thế nào?
- Những câu thơ nào nói lên điều đó?
- Vì sao tác giả nhắc các bạn nhỏ không được hái hoa?
- Qua bài thơ con học được điều gì?
- Muốn có hoa, quả các con phải làm gì? Không được làm gì?
HĐ4: Dạy trẻ đọc thơ.
- Trẻ đọc thơ cùng cô: Cô cho trẻ đọc 3-4 lần. 
- Cô chia tổ đọc thơ nối tiếp
- Nhóm bạn trai, bạn gái, cá nhân, trẻ đọc thơ. (cô chú ý sửa sai)
- Cô co trẻ nhắc lại tên bài thơ, tên tác giả
- Cả lớp đọc thơ to- nhỏ
HĐ5: Kết thúc.
-  Cô và trẻ cùng vận động theo nhạc bài “Màu hoa” và đi ra ngoài
	


- Trẻ đọc thơ
-Trẻ  trả lời 
- Trẻ  trả lời 

- Trẻ lắng nghe 

- Trẻ lắng nghe 





- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời


- Trẻ đọc thơ
 


- Trẻ trả lời


- Trẻ hát và vận động

	Hoạt động ngoài trời:
- Quan sát : Cây hoa giấy






-  TCVĐ:  Lộn cầu vồng
- Chơi tự chọn: Đồ chơi ngoài trời  bóng , hột hạt
	

- Trẻ biết gọi tên, đặc điểm, ích lợi của cây hoa giấy.
- Rèn kĩ năng quan sát, ghi nhớ của trẻ
- Gd trẻ biết chăm sóc, bảo vệ các loại cây
- Trẻ biết cách chơi, luật trò chơi. 

- Trẻ biết tự chọn trò chơi, biết cách chơi các trò chơi.
	

- Cây hoa giấy








- Sân chơi 


- Đồ chơi ngoài trời , bóng ,hột hạt, 


	

- QS: Cô cho trẻ ra ngoài quan sát, gợi ý hỏi trẻ về tên gọi, đặc điểm của hoa, lá, cành, ích lợi…
- Giáo dục trẻ biết chăm tưới nước, nhặt cỏ, bắt sâu cho cây hoa.



- Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi, luật chơi và tổ chức cho trẻ chơi

- Cô quy định chỗ chơi vừa tầm quan sát của cô. Cho trẻ chơi, cô khuyến khích trẻ chơi sáng tạo qua hoạt động vẽ, xếp…
=> GD trẻ giữ gìn đồ chơi

	

- Trẻ quan sát và trả lời các câu hỏi 






- Trẻ chơi trò chơi

- Trẻ chơi theo ý thích


	Hoạt động góc 

	- Góc PV: Cửa hàng bán các loại hoa , nấu ăn
- Góc XD: Vườn hoa của bé
- Góc HT: Bé vui học toán, bé vui tạo hình , bé KPKH
- Góc NT: Biểu diễn các bài hát về chủ đề, học sách bé vui học tạo hình.
- Góc TV: Xem tranh truyện về chủ đề, cắt dán tranh ảnh làm album về chủ đề.
- Góc TN:  Chơi đong đo với cát nước, chăm sóc cây


	Hoạt động chiều:
- HĐ phòng thư viện 






- Ôn thơ “ Hoa kết trái” 

- Chơi trong góc: PV, XD,ÂN

	

- Trẻ biết hình thành thói quen đọc sách mở rộng vốn từ cho trẻ.
- Rèn kn mở sách, đàm thoại theo nội dung

- Trẻ nhớ tên bài thơ và các loài hoa trong bài thơ
- Trẻ biết vào góc chơi và thể hiện vai chơi.
	

- Sách, tranh truyện
- Câu hỏi đàm thoại




 -Tranh thơ


- Đồ chơi trong góc

	

- Cô giới thiệu các sách truyện cho trẻ, gợi ý sách tranh truyện mà trẻ thích, hướng dẫn trẻ lật sách,và giữ gìn sách
- GD trẻ không tự ý đến các phòng chức năng không có cô giáo.



- Cô kể lại cho cả lớp nghe bài thơ , hỏi cả lớp tên bài thơ , các  loài hoa trong bài thơ

- Cô gợi ý cho trẻ vào góc và chơi.

	

- Trẻ xem sách tranh truyện, trò chuyện về nội dung sách truyện.



- Trẻ lắng nghe và trả lời các câu hỏi.
- Trẻ phân công vai chơi và chơi


	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ: ……………………………………………………………………………………………………..
- Trạng thái cảm xúc: 
…………………………………………………………………………………………………………………
- Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
….………………………………………………………………………………….………………………….
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………………….………………
- Biện pháp khắc phục…………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



Thứ sáu, ngày 30 tháng 01 năm 2026
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	Đón trẻ: Cô vui vẻ, niềm nở chào đón, trò chuyện ngắn với phụ huynh về hoạt động trong tuần của trẻ.
Trò chuyện: với trẻ về các loài hoa mà trẻ yêu thích
Chơi tự do: Trẻ chọn góc chơi theo ý thích.
Thể dục sáng: Tổ chức cho trẻ tập thể dục theo băng đĩa do nhà trường quy định.
- Điểm danh trẻ



	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ  của trẻ

	1. Hoạt động học:
Âm nhạc
- Dạy hát : “Màu Hoa” 
(Hoàng văn Yến )

















- NH: “Hoa trong vườn ” (Văn Dung)



- TCÂN: Vui cùng điệu nhạc.











 
	


- Trẻ nhớ tên bài hát, thuộc bài hát, biết vỗ tay theo nhịp bài hát:  “Màu hoa ” ,lắng nghe cô hát, biết chơi trò chơi.
- Rèn kĩ năng hát, vỗ tay theo nhịp, nghe, chơi trò chơi.
- Trẻ biết yêu quí 
GD trẻ yêu quý, bảo vệ loài chim.








- Rèn kỹ năng nghe hát cho trẻ





- Rèn phản ứng nhanh cho trẻ
	


- Vi tính, nhạc beat bài hát ,phách, xắc xô, mũ chóp...
















- Nhạc bài hát “Hoa trong vườn”




- Đồ vật có trong bài hát, nhạc
	

HĐ1: Gây hứng thú
Cô cho trẻ chơi trò chơi “ Ngửi hương đoán hoa”
=> Trò chuyện dẫn dắt trẻ vào bài hát 
HĐ2: Dạy hát: “Màu hoa” 
- Cô hát lần 1: Giới thiệu tác phẩm, tác giả.
- Cô hát lần 2: kết hợp âm nhạc
Giảng nội dung: Bài hát có giai điệu vui tươi, rộn ràng, nói về màu sắc của các loài hoa, có màu hoa tím, màu hoa đỏ, màu hoa vàng… cùng đua nhau khoe sắc thắm dưới nắng xuân làm cho mùa xuân thêm tươi đẹp.
- Dạy trẻ hát: 
+ cô cho cả lớp hát 3-4 lần
+ Cho tổ, nhóm trẻ thể hiện
+ Cô trẻ trẻ hát to, hát nhỏ, hát nối tiếp
+ Cho cá nhân trẻ lên thể hiện
+ Cho trẻ nhắc lại tên bài hát, tên tác giả
+ Cô cho cả lớp hát lại bài hát thêm 1 lần nữa
=> GD trẻ yêu quý bảo vệ các loài chim .
HĐ3: NH: Hoa trong vườn
- Cô hát lần 1: Giới thiệu tác phẩm, tác giả.
- Cô hát lần 2: Giảng nội dung: :bài hát có giai điệu mượt mà, trữ tình kể về các loài hoa được con người vun xới, chăm sóc bao ngày đêm.
- Cô hát lần 3: Mời trẻ hát cùng cô
HĐ 4: TC: Vui cùng điệu nhạc
- Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi
- Lần 1: Hai cô giáo là người điều khiển trò chơi, cô dùng nhạc cụ âm nhạc tạo ra âm thanh có âm vực khác nhau. Cứ mỗi âm vực kèm theo một hành động tương ứng để bé làm theo. (Với âm trầm thấp nhất thì trẻ ngồi xuống, âm cao hơn thì trẻ đứng lên, cao hơn nữa thì trẻ nhảy lên. Cô thay đổi nhiều cử chỉ, hành động vui nhộn để trẻ làm theo.
- Lần 2: Cô chia thành 2 nhóm (một bên tạo ra âm thanh, một bên tạo ra hành động, hai bên đổi chỗ cho nhau. Cô tăng dần tốc độ để tạo hứng thú cho trẻ.
Luật chơi:
Đội nào có vận động đúng với âm thanh sẽ là đội chiến thắn
- Cô cho trẻ chơi 3-4  lần.
- HĐ 5: kết thúc: Nhận xét giờ học.
	


- Trẻ chơi trò chơi
- Trẻ chú ý lắng nghe
- Trẻ lắng nghe cô hát
- Trẻ lắng nghe





- Trẻ hát
- Trẻ hát nối tiếp, to, nhỏ
- Trẻ hát
- Trẻ trả lời
- Trẻ hát
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe
- Trẻ lắng nghe



- Trẻ hát cùng cô


- Trẻ lắng nghe














- Trẻ chơi

	Hoạt động ngoài trời:
- TCVĐ Cây cao cỏ thấp




- CTC: Nu na nu nống, chi chi chành chành, cắp cua bỏ giỏ
	

- Trẻ biết tên trò chơi, cách chơi, luật chơi.
- Rèn kĩ năng phản ứng nhanh nhẹn của trẻ.
- Gd trẻ vui chơi đoàn kết
- Phát triển vận động, ngôn ngữ cho trẻ qua các trò chơi.
	

- Sân chơi sạch sẽ 




- Sân chơi sạch sẽ, thoáng mát

	

- Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi, luật chơi và tổ chức cho trẻ chơi




- Cô tổ chức cho trẻ chơi, chú ý cho trẻ đọc lời đồng dao rõ ràng, chính xác.             
	


	Hoạt động  góc
	- Góc PV: Cửa hàng bán các loại hoa , nấu ăn
- Góc XD: Vườn hoa của bé
- Góc HT: Bé vui học toán, bé vui tạo hình , bé KPKH
- Góc NT: Biểu diễn các bài hát về chủ đề, học sách bé vui học tạo hình.
- Góc TV: Xem tranh truyện về chủ đề, cắt dán tranh ảnh làm album về chủ đề.
- Góc TN:  Chơi đong đo với cát nước, chăm sóc cây

	Hoạt động chiều
- Hoạt động phòng tin học
- Vui văn nghệ 



- Bình xét bé ngoan


	

-  Trẻ kể tên một số bộ phận trên máy tính như chuột, bàn phím 
- Trẻ biết sử dụng nhạc cụ âm nhạc và biểu diễn theo nhạc bài hát, múa trong chủ đề
- Biết một số tiêu chuẩn đạt bé ngoan
	

- Phòng tin học
, máy tính

- Đàn, phách, xắc xô, tranh thơ



- Bé ngoan
	

- Cô hướng dẫn trẻ sử dụng máy tính và chơi một số trò trơi học tập, tư duy vui vẻ trên máy

- Cô mở nhạc cho trẻ lên biểu diễn các bài hát 




- Cô hướng dẫn trẻ bình bầu theo tổ
	

- Trẻ hoạt động


- Trẻ tham gia văn nghệ cùng cô và các bạn


- Trẻ bình bầu bé ngoan

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ: …………………………………………………………………………………………………….
- Trạng thái cảm xúc:
 …………………………………………………………………………….…………………………………
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………………………….……….
………………………………………………………………………………….……………………………
……………………………………………………………………………….………………………………
…………………………………………………………………………………….…………………………
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………………………………….
- Biện pháp khắc phục………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………...




                                                                                                                                Tiên Sơn, ngày    tháng    năm 2026
                                                                                                                                                 PHT ký duyệt
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